
TS LT TH/BT Thi/KT Học kỳ

8 150 80 64 6
1 MĐ08 Nghe - nói 1 3 45 35 8 2 Nguyễn Thị Hồng Hạnh
2 MĐ07 Ngữ pháp căn bản 3 45 35 8 2 Nguyễn Thị Hồng Hạnh
3 MĐ11 Đọc - viết 1 2 60 10 48 2 Nguyễn Thị Hồng Hạnh

4 90 56 30 4

4 MĐ14
Phát âm tiếng Anh
(Pronunciation in English)

2 30 26 2 2 Nguyễn Thế Đức

5 MĐ16 Ngữ âm tiếng Anh 2 60 30 28 2 Vũ Tấn Khoa
12 240 136 94 10

4 120 20 96 4
6 MĐ09 Nghe - nói 2 2 60 10 48 2 Trần Thị Ngọc Ánh
7 MĐ12 Đọc - viết 2 2 60 10 48 2 Trần Minh Tuấn

4 90 36 50 4

8 MĐ13

Tiếng Anh thư tín thương
mại (English for
Commercial 
Correspondence) 

2 30 26 2 2 Nguyễn Thế Đức

9 MĐ17
Phiên dịch 1 (Interpretation
1)

2 60 10 48 2 Nguyễn Thế Đức

2 60 5 53 2

Môn học, mô đun cơ sở

Môn học, mô đun chuyên môn

Học kỳ 1 
(tháng 

9/2023 – 
02/2024)

Tổng cộng:
HỌC KỲ 2

Học kỳ 2 
(03/2024  - 

7/2024)

Môn học, mô đun chuyên môn

Môn học, mô đun cơ sở

Môn học, mô đun tự chọn (Chọn 1 trong 2)

HỌC KỲ 1

TRƯỜNG TRUNG CẤP THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHÒNG ĐÀO TẠO - CTHS

ĐỊA ĐIỂM: TRUNG TÂM  GDNN - GDTX HUYỆN HÓC MÔN

TT Ghi chú

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TOÀN KHOÁ

Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ
Thời gian học tập (giờ)

Giáo viên giảng dạy

NGÀNH TIẾNG ANH; NIÊN KHOÁ: 2023 – 2025



10 MĐ20
Tiếng Anh cho tổ chức sự
kiện (English for event
Management)

2 60 5 53 2 Vũ Tấn Khoa

11 MĐ21
Tiếng Anh quảng cáo
(English for Advertising)

2 60 5 53 2 Vũ Tấn Khoa

10 270 61 199 10

2 60 10 48 2

12 MĐ10 Nghe - nói 3 2 60 10 48 2 Trần Thị Ngọc Ánh

10 300 12 282 6

13 MĐ15
 Kỹ năng thuyết trình tiếng 
Anh (Presentations in 
English)

1 30 2 24 4 Nguyễn Thế Đức

14 MĐ18
Phiên dịch 2 (Interpretation 
2)

3 90 10 78 2 Vũ Tấn Khoa

15 MĐ19
Thực tập tốt nghiệp 
(Internship)

6 180 180 Nguyễn Thế Đức

12 360 22 330 8

12 255 94 148 13
16 MH01 Giáo dục chính trị 2 30 15 13 2 Trần Văn Thịnh
17 MH02 Pháp luật 1 15 9 5 1 Trần Văn Thịnh
18 MH03 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2 Vũ Công Trường
19 MH04 Giáo dục QP và An ninh 3 45 21 21 3 Trần Văn Thịnh
20 MH05 Tin học 2 45 15 29 1 Trần Minh Tuấn

21 MH06
Ngoại ngữ (Tiếng Trung 
Quốc)

3 90 30 56 4 Nguyễn Thiện Quý

12 255 94 148 13

Tháng 
07/2025

Tổng cộng:

Nghỉ Tết Nguyên đán từ 20/01/2025 đến 09/02/2025

XÉT TỐT NGHIỆP

Nghỉ Tết Nguyên đán từ 29/01/2024 đến 18/02/2024
Nghỉ hè tháng 7/2024

HỌC KỲ 3
Môn học, mô đun cơ sở

Học kỳ 3 
(tháng 

8/2024 – 
01/2025)

Môn học, mô đun chuyên môn

Tổng cộng:
HỌC KỲ 4
Các môn học chung

Học kỳ 4 
(tháng 

02/2025 – 
07/2025)

Tổng cộng:


